
Lịch kết thúc & thi Lớp tín chỉ đợt 2
S1: 6g45 -> 9g; S2 : 9g10-> 11g25 C1: 12g45-> 15g;  C2: 15g10-> 17g25; T : 18g -> 20g40

TT Thầy, cô Giảng môn SL HT ST Thi Ghi chú
c s n SL SV TC th ng th Thứ Nga th Th g SP

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 2 114 3 45 Viết 5 3 5 3 29 5 s2 10P
Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 8 1 3 45 Viết 5 3 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 3 115 3 45 Viết 6 4 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 6 18 3 45 Viết 6 4 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 7 1 3 45 Viết 6 4 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 4 86 3 45 Viết 4 16 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 5 2 3 45 Viết 4 16 5 3 29 5 s2 10P

Hưng Kiến trúc máy tính aas 210 2012 6 1 3 45 Viết 4 16 5 3 29 5 s2 10P

Hạnh Tư tưởng HCM mhn 215 2012 1 129 2 30 Viết 7 19 5 4 30 5 s1 4p

Hạnh Tư tưởng HCM mhn 215 2012 2 1 2 30 Viết 7 19 5 4 30 5 s1 4p

Liệu ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 1 110 3 45 Viết 3 8 5 4 30 5 s2 10p

Liệu ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 6 5 3 45 Viết 3 8 5 4 30 5 s2 10p

Liệu ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 2 121 3 45 Viết 2 21 5 4 30 5 s2 10p

Liệu ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 4 9 3 45 Viết 2 21 5 4 30 5 s2 10p

Phương ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 3 83 3 45 Viết 3 17 3 4 30 5 s2 10p

Phương ĐLCM của ĐCSVN mhn 201 2012 5 5 3 45 Viết 3 17 3 4 30 5 s2 10p

Thảo Tiếng Anh cơ bản 3 mhn 313 2012 1 60 3 45 Viết 2 7 5 2 4 6 c1 4p

Thảo Tiếng Anh cơ bản 3 mhn 313 2012 3 3 3 45 Viết 2 7 5 2 4 6 c1 4p

Thảo Tiếng Anh cơ bản 3 mhn 313 2012 2 54 3 45 Viết 4 16 5 2 4 6 c1 4p

Thùy Giải tích 1 aab 108 2012 2 110 3 45 viêt CN 13 5 2 4 6 c2 4p

Thùy Giải tích 1 aab 108 2012 3 1 3 45 viêt CN 13 5 2 4 6 c2 4p

Thùy Giải tích 1 aab 108 2012 3 1 3 45 viêt CN 13 5 2 4 6 c2 4p

Lớp Ngày kết thúc Ngày thi
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Khánh Giải tích 2 aab 209 2012 3 71 3 45 Viết 2 14 5 5 7 6 C2 9p

Khánh Giải tích 2 aab 209 2012 6 0 3 45 Viết 2 14 5 5 7 6 C2 9p

Khánh Giải tích 2 aab 209 2012 5 60 3 45 Viết 5 3 5 5 7 6 C2 9p

Khánh Giải tích 2 aab 209 2012 8 0 3 45 Viết 5 3 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 1 8 3 45 Viết 4 9 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 2 51 3 45 Viết 4 9 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 10 6 3 45 Viết 4 9 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 4 71 3 45 Viết 3 8 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 7 4 3 45 Viết 3 8 5 5 7 6 C2 9p

Thùy Giải tích 2 aab 209 2012 9 3 3 45 Viết 3 8 5 5 7 6 C2 9p

Tùng Cơ sở lập trình aab 204 2012 8 59 4 60 BTL 2 28 5 2 11 6 c1 31

Hòa Cơ sở lập trình aab 204 2012 6 53 4 60 BTL 3 22 5 3 12 6 c1 31

Như Cơ sở lập trình aab 204 2012 7 58 4 60 BTL 3 22 5 3 12 6 s1 31

Như Cơ sở lập trình aab 204 2012 9 1 4 60 BTL 3 22 5 3 12 6 s1 31

Hoa Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 3 58 3 45 Viết 4 9 5 4 13 6 s2 8p

Hoa Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 8 1 3 45 Viết 4 9 5 4 13 6 s2 8p

Phương Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 4 54 3 45 Viết 4 16 5 4 13 6 s2 8p

Phương Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 9 1 3 45 Viết 4 16 5 4 13 6 s2 8p

Lan Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 5 59 3 45 Viết 2 21 5 4 13 6 s2 8p

Lan Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 7 4 3 45 Viết 2 21 5 4 13 6 s2 8p

Lan Tiếng Anh cơ bản 2 mhn 212 2012 6 48 3 45 Viết 3 8 5 4 13 6 s2 8p

Tâm Cơ sở lập trình aab 204 2012 5 52 4 60 BTL 5 31 5 5 14 6 s1 31

Long A Cơ sở lập trình aab 204 2012 3 62 4 60 BTL 6 1 6 6 15 6 s1 31

Long A Cơ sở lập trình aab 204 2012 11 5 4 60 BTL 6 1 6 6 15 6 s1 31

Linh Cơ sở lập trình aab 204 2012 4 60 4 60 BTL 6 25 5 6 15 6 c1 31

Linh Cơ sở lập trình aab 204 2012 10 3 4 60 BTL 6 25 5 6 15 6 c1 31
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